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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tủa Chùa, ngày     tháng 11 năm 2022


BÁO CÁO

Kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 năm 2022

Căn cứ phiên họp thường niên của UBND huyện tháng 11/2022; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện Tủa Chùa tổng hợp báo cáo tóm tăt kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2022, như sau:
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
- Tham mưu Ban Chỉ đạo Ban hành kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 21/3/2022  về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tủa Chùa; 

- Tham mưu BCĐ Ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo triển khai Đề án 06; 

- Tham mựu BCĐ Ban hành Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 về việc thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo Đề án 06/CP; 

- Tham mưu BCĐ Ban hành Quyết định số 1181/QĐ-BCĐ ngày 29/4/2022 về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 huyện Tủa Chùa; 

- Ngày 12/04/2022 tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện Tủa Chùa họp, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Cơ quan thường trực BCĐ (Công an huyện) chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tham mưu UBND các xã, thị trấn thành lập Tổ công tác từ xã đến thôn, bản, tổ dân phố để triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kết quả đã thành lập tổ công tác tại cấp xã: 12 tổ công tác đạt 100%, thành lập tổ công tác tại cấp thôn, bản, tổ dân phố là 120/120 thôn bản đạt 100%.
- Tham mưu UBND huyện Tủa Chùa ban hành quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 7/7/2022 về thành lập mô hình điểm truy cập dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa.
- Tham mưu BCĐ Đề án 06 huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từng nội dung của Đề án 06 đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thành viên trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo tiến độ.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06
1. Về tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử
1.1. Kết quả rà soát, đánh giá hạ tầng, thiết bị, nguồn nhân lực

- Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tiến hành khảo sát thực trạng lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin để đánh giá khả năng triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06;
- Toàn huyện có 69 máy tính sử dụng cho Đề án 06 (trong lực lượng Công an 16 máy; các cơ quan, ban ngành huyện 53 máy), các máy tính kết nối mạng Lan 100%, kết nối Internet 100%, 64 máy in, 21 máy Scan, 02 bộ máy thu nhận CCCD gồm 04 máy tính xách tay, 03 máy in (đã hỏng và báo cáo Công an tỉnh), 02 máy ảnh. Tuy nhiên, hệ thống các máy tính này đang thực hiện kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác, chưa có máy tính kết nối Intrenet dùng riêng cho công tác triển khai thực hiện dịch vụ công. Trong năm 2022 BCĐ Đề án 06 huyện trang cấp 10 bộ máy vi tính để triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công, trong đó: 08 bộ máy vi tính mới cho 08 đơn vị cấp xã để phục vụ triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến và 02 bộ máy tính đã qua sử dụng đặt tại mô hình điểm hướng dẫn truy cập dịch vụ công cộng đồng.
- Về nguồn nhân lực: Tổng số 136 người (trong đó lực lượng Công an 73 đồng chí; các cơ quan, ban ngành 63 người); 
Hệ thống hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng việc kết nối, chia sẻ với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ dịch công trực tuyến và chuyển đổi số quốc gia.
1.2. Kết quả triển khai dịch vụ công
- Tổng số dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, cấp xã đang thực hiện trên hệ thống thông tin trong giải quyết TTHC 12/25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp, cụ thể: đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; khai báo tạm vắng; đăng ký khai sinh; khai tử; đăng ký kết hôn; thông báo kết quả xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông; đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy; cấp đổi, lại CCCD; thông báo lưu trú; xác nhận số Chứng minh nhân dân 9 số khi đã được cấp thẻ CCCD; đăng ký biến động về quyề sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận  đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ.
 - Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến là 6.117 hồ sơ, cụ thể:

+ Đăng ký khai sinh: 2.078/2.261, đạt 92%;
+ Đăng ký kết hôn: 522/545, đạt 96%;
+ Đăng ký khai tử: 311/333, đạt 93.4%;
+ Đăng ký thường trú: 2.363/4.076, đạt 58%;
+ Đăng ký tạm trú: 165/270, đạt 61%;
+ Khai báo tạm vắng: 126/287, đạt 45.3%;

+ Thông báo lưu trú: 425/438, đạt 97%;

+ Cấp đổi, lại căn cước công dân: 0/0 

+ Xác nhận số Chứng minh nhân dân 9 số khi đã được cấp thẻ CCCD: 7/7 đạt 100%                                     
+ Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ: 118/147, đạt 80.3%
+ Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy: 0;
+ Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội): 0.


* Kết quả chung tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công toàn huyện là 6.117/8.849 đạt 69.1% tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.
 2. Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, công dân số (tính đến ngày 13/11/2022)

- Tính đến thời điểm chốt số liệu báo cáo đã thu nhận 41.104/43.291 hồ sơ cấp CCCD (đạt 94.95%), còn lại 2.187 phải thu nhận, trong đó: số có mặt tại địa bàn chưa thu nhận 256 công dân, số vắng mặt tại địa bàn 1.931 công dân.
+ Tổng số tài khoản định danh điện tử đã thu nhận là 8.455 trường hợp.

+ Kích hoạt định danh điện tử mức 1: 580 tài khoản; mức 2: 1.014 tài khoản.

+ Tiếp nhận và trả thẻ CCCD: 39.512 thẻ, đã bàn giao trả thẻ đúng thời hạn quy định.
+ Phối hợp VietinBank cấp tài khoản ngân hàng cho 1.748 trường hợp tiến tới sử dụng thanh toán khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

+ Phối hợp với 2 đơn vị cung ứng mạng Vietell và Vinaphone hỗ trợ phát sim miễn phí cho 75 trường hợp; đã chuyển đổi được 433 sim thuê bao chính chủ.
- Trung tâm Y tế huyện thực hiện thí điểm khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp điện tử tại các cơ sở Y tế trên toàn huyện tổng số: 17.381 trường hợp, phối hợp với BHXH tra cứu thành công thành 5.037 trường hợp, đạt 29 %, không thành công 12.344 trường hợp.
- Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Công an rà soát 61.631 dữ liệu, trong đó:  BHXH, BHYT bắt buộc là 2.319/2.377, đạt 97,6%; Chỉ tham gia bảo hiểm y tế 32.503/59.254, đạt 54,9 %. 
3. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

- Tổng số dữ liệu dân cư trên hệ thống của huyện Tủa Chùa: 62.394 dữ liệu, đã tiến hành làm sạch và đồng bộ vào hệ thống 62.385 dữ liệu (đạt 99.98%). 

- Tổng số rà soát dữ liệu y tế sau tiêm chủng: 11.778 trường hợp, đã rà soát làm sạch: 10.372/11.778 trường hợp, đạt 88%, còn 1.406 trường hợp, lực lượng Công an - Y tế đã rà soát, bổ sung thông tin, do không có dữ liệu trên hệ thống dân cư không đồng bộ được dữ liệu. Ký hộ chiếu Vaccine 55.231 trường hợp
- Dữ liệu giáo dục: Tổng số đối sánh dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành Giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
+ Viên chức, hợp đồng lao động đồng bộ thành công 1.089/1.113 trường hợp, đạt 97,84% (còn 24 viên chức, người lao động sai thông tin)
+ Học sinh đã đồng bộ thành công 16.269/18.342 trường hợp, đạt 88,7% (còn 2.073 trường hợp sai thông tin).

- Dữ liệu Thương binh xã hội: Phối hợp rà soát, làm sạch chuẩn hóa dữ liệu trẻ em 9.573/21.021 trường hợp, đạt 45,51%.
- Đối với công tác làm sạch dữ liệu dân cư trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Công an huyện) chỉ đạo lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

- Cấp thông báo 16.800 số định danh cá nhân cho số công dân dưới 14 tuổi đảm bảo 100% cho công dân phục vụ giao dịch và tiêm chủng Vắcxin Covid-19. 

4. Công tác tuyên truyền về công tác triển khai Đề án 06
- Công an huyện: Trực tiếp tuyên truyền thông qua họp tổ dân phố, thôn, bản, với 311 buổi, 19.949 lượt người tham gia. Tổ chức ra quân tuyên truyền, hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID tại 4 điểm chợ phiên, chợ đêm. Viết 5 bài tuyên truyền (dịch thành 2 thứ tiếng) về Căn cước công dân, định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tuyên truyền phát hằng ngày tại trụ sở Công an và các tổ dân phố, thôn, bản; đăng 1 bài tuyên truyền trên facebook Công an huyện với hơn 4000 lượt tương tác, 75 lượt like và 13 lượt chia sẻ, đăng 32 tin tuyên truyền trên fanpage facebook công an xã 32 tin với hơn 14.000 lượt tương tác
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện phối hợp với Công an huyện đã tích cực viết tin bài, phát sóng trên sóng phát thanh của huyện và trên loa xe lưu động, cụ thể: Viết hơn 9 bài đăng cổng thông tin điện tử huyện Tủa Chùa, 02 phóng sự phát trên sóng truyền thanh huyện, 01 tin truyền hình cộng tác Đài phát thanh thanh – Truyền hình tỉnh;  phát 2 bài = 18 lượt về File tuyên tryền cấp tài khoản định danh điện tử; phát 45 lượt file tuyên truyền về việc cấp CCCD, định danh điện tử (trong đó 40 lượt phát trên loa xe lưu động, 05 lượt trên sóng phát thanh huyện); Trung tâm VH – TT – TH huyện phát bài tuyên truyền thực hiện Đề án 06 của Công an tỉnh, phát trên sóng truyền thanh huyện với tần suất một tuần 03 lượt.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

- Việc triển khai Đề án 06 được Ban Chỉ đạo Đề án huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 và kế hoạch.
- Công an huyện đã phát huy vai trò của Cơ quan thường trực chủ trì, quyết liệt, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các xã, thị trấn tham mưu triển khai Đề án 06 kế hoạch “90 ngày đêm” có hiệu quả.
- Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo đã triển khai tích cực có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90% tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.
2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
2.1. Tồn tại, hạn chế

+ Một số chỉ tiêu làm sạch dữ liệu liên quan đến số định danh cá nhân việc đề nghị hủy và xác lập lại số định danh cá nhân gặp nhiều khó khăn do công dân không có tài liệu, hồ sơ gốc chứng minh nguồn gốc, nơi đăng ký khai sinh; không có mặt tại địa bàn…
+ Công tác tuyên truyền đã được triển khai, thực hiện tốt, tuy nhiên nhiều người dân vẫn có thói quen đến trực tiếp trụ sở cơ quan hành chính các cấp để thực hiện các thủ tục hành chính, do vậy nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện còn thấp.
2.2. Khó khăn, vướng mắc

+ Trình độ, nhận thức, điều kiện của người dân về công nghệ thông tin hiện nay còn hạn chế, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa; trong đó 12 bản chưa có điện, 26 thôn, bản chưa phủ sóng internet do vậy việc tiếp cận với các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công gặp nhiều khó khăn.
+ Hệ thống hạ tầng thông tin thuộc nhiều đơn vị quản lý, trang cấp qua nhiều giai đoạn nay trưng dụng thực hiện Đề án nên không đồng bộ, nhiều máy tính làm việc kiêm nhiều nhiệm vụ nên khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện; việc kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống của các dịch vụ công ngoài lực lượng Công an còn chậm, chưa chuyển sang giai đoạn kết nối, vận hành.

+ Việc đăng ký tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử phải sử dụng số điện thoại chính chủ, tuy nhiên nhiều người dân vẫn sử dụng sim rác nên không thực hiện được.

+ Các doanh nghiệp cung ứng mạng (Viettel, Vinaphone) do cơ chế đặc thù ngành mặc dù Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện đã có nhiều văn bản phối hợp, tuy nhiên việc bố trí nhân viên nhà mạng theo Tổ máy cấp CCCD lưu động để hỗ trợ chuyển đổi sim chính chủ và làm sạch dữ liệu khách hàng cho người dân chưa được thường xuyên.

+ Việc thực hiện các chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công quốc gia phụ thuộc vào người dân kê khai mở tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến; tuy nhiên điều kiện kinh tế của công dân trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn, việc sử dụng thiết bị Smartphone còn chiếm tỉ lệ thấp; khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế nên việc tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa cao; công dân không tự đăng ký được tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến mà đa phần do cán bộ chuyên môn thực hiện thay người dân các thủ tục mức độ 3, mức độ 4
+ Trang thiết bị, cơ sở hạ tầng chưa được trang cấp: Chưa có máy tính kết nối Internet đặc biệt bộ phận tiếp nhận hồ sơ CCCD trực tuyến và bộ phận tiệp nhận hồ sơ đăng ký cư trú ở các xã, thị trấn.

+ Một số cấp xã việc thực hiện rà soát làm sạch dữ liệu tiêm chủng không thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Công an về việc rà soát trước khi tiến hành tiêm chủng.
+ Việc bố trí nhân viên nhà mạng theo Tổ máy cấp CCCD lưu động để hỗ trợ chuyển đổi sim chính chủ cho người dân chưa được thường xuyên, dẫn tới công tác tích hợp định danh điện tử thấp do yêu cầu phải chuyển sim chính chủ mới tích hợp được định danh điện tử.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2023
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức (phóng sự, tin, bài…) đăng trên trang thông tin điện tử của huyện Tủa Chùa; phối hợp với tổ Đề án 06 các xã, thị trấn tuyên truyền tập trung, hướng dẫn người dân hiểu biết sâu rộng các nội dung của Đề án 06.

- Hoàn thành việc trang bị, đảm bảo cơ sở hạ tầng để tiếp nhận, thực hiện tốt dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

- Tham mưu tổ chức các lớp tập huấn Đề án 06 cho nguồn nhân lực phục vụ công tác tiếp nhận giải quyết thủ hành chính trên công dịch vụ công trực tuyến.

- Hoàn thành các mốc chỉ tiêu theo kế hoạch tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công theo từng giai đoạn.

- Phối hợp rà soát hoàn thành công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng của cơ quan Y tế để cập nhật, đồng bộ dữ liệu, phục vụ cấp hộ chiếu Vaccine.

- Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp Công an làm sạch 100% dữ liệu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

- Tư pháp, hộ tịch làm sạch 100% dữ liệu hộ tịch phục vụ công tác làm sạch dữ liệu dân cư. 

- Công an huyện hoàn thành chỉ tiêu làm sạch 100% dữ liệu dân cư; cấp CCCD cho công dân trong độ tuổi quy định; hoàn thành việc tích hợp tài khoản định danh điện tử, kích hoạt mức 1, mức 2 cho công dân.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề xuất Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện cân đối nguồn ngân sách phục vụ triển khai, thực hiện Đề án 06 năm 2023;

- Cân đối nguồn nguôn sách trang cấp trang thiết bị máy tính phục vụ triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến.
- Mở lớp tập huấn chuyên sâu công tác triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06.

Trên đây là kết quả thực hiện Đề án 06 năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong 2023 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện Tủa Chùa; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện tổng hợp báo cáo Đ/c Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên BCĐ Đề án 06 huyện nắm, tham gia ý kiến ./.
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